
Tổng số 

nhân sự
VC HĐ Lý do

4 4

4A 4A

25 13 12

25A 13A 12A
Nhắc nhở ông Nguyễn Thanh

Hiền về thực hiện quy tắc ứng xử

khi giao tiếp với SV

9 7 2
07 cá nhân ra vào cổng (27 

lượt):

9A 7A 2A
- Đi công tác    : 27 lượt

15 12 3
05 cá nhân ra vào cổng (13 

lượt):

15A 12A 3A
- Đi công tác:     05 lượt 

- Lý do cá nhân: 08 lượt

14 10 4
03 cá nhân ra vào cổng (03 

lượt):

14A 10A 4A
- Lý do cá nhân: 03 lượt

7 6 1
03 cá nhân ra vào cổng (02 

lượt):

7A 6A 1A
- Đi công tác:     02 lượt

3 2 1

3A 2A 1A

33 15 18
05 cá nhân ra vào cổng (19 

lượt):

33A 15A 18A

- Đi công tác:     16 lượt 

- Lý do cá nhân: 03 lượt

7
Phòng QLKH 

và HTQT

8
Phòng Quản trị - 

DV

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

5
Phòng TTGD - 

CTSV

6
Phòng Khảo thí 

và ĐB CL

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ chức 

-HC-TH

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 07/2020

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị

Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình

Ý kiến của nhóm 

Thường trực
Ghi nhận ra vào cổng



Tổng số 

nhân sự
VC HĐ Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị

Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình

Ý kiến của nhóm 

Thường trực
Ghi nhận ra vào cổng

33 33

32A 32A
GV Nguyễn Phú Tân vào lớp trễ 6

phút. Khoa đã họp nhắc nhở GV

P. TTGD-CTSV và TT ĐH &

QLDL:

- GV Nguyễn Phú Tân: Ngày 21/07

tiết 6, 11h11 GV có mặt tại lớp (trễ

6 phút). TKB tiết 6 bắt đầu từ 11h05

GV giải trình do tiếp điện thoại của

PHHS nên đến lớp trễ 6 phút. 

1A DN 1A DN
GV Thanh Trúc nghỉ hộ sản từ 

05/3/2020

16 16

12A 12A

3B 3B

- GV Đinh Thị Huyên, ngày 29/6

đi coi thi trễ 20 phút tính từ giờ

tập trung coi thi.

- GV Nguyễn Thị Dinh, ngày 29/6

đi coi thi trễ 20 phút tính từ giờ

tập trung coi thi.

- GV Nguyễn Anh Kiệt, ngày 17/7

đi coi thi trễ 18 phút tính từ giờ

tập trung coi thi.

P. Khảo thí và ĐBCL:

- GV Đinh Thị Huyên: Ngày 29/6,

trễ 20 phút theo giờ tập trung coi thi

- GV Nguyễn Thị Dinh: Ngày 29/6,

trễ 20 phút theo giờ tập trung coi thi

- GV Nguyễn Anh Kiệt: Ngày 17/7,

trễ 18 phút theo giờ tập trung coi thi

GV giải trình: GV Đinh Thị Huyên

(nhớ nhầm ngày), GV Nguyễn Anh

Kiệt (Xe bị hỏng giữa đường) có bản

tường trình. 

Ý kiến của phòng Khảo thí và ĐBCL:

GV có gọi điện báo xin đến trễ, bố trí

tiếp tục coi thi ca 2 (Kế hoạch coi thi

ca 1 và ca 2) 

- Nhất trí xếp B đối với

GV Dinh, GV Kiệt

- Đề nghị TT HĐTĐ xem

xét hình thức nhắc nhở đối

với GV Huyên do GV rất

tích cực trong công tác coi

thi, xung phong tham gia

coi thi ngoài giờ và đây là

lần đầu vi phạm.

1C 1C

- GV Cao Thị Hồng Thắm:

+ Ngày 29/6 đi coi thi trễ 15 phút

tính từ giờ tập trung coi thi

+ Vắng không phép tiết SHCN

ngày 16/7

P. Khảo thí và ĐBCL:

- GV Cao Thị Hồng Thắm: Ngày

29/6, trễ 15 phút theo giờ tập trung

coi thi

TT ĐH&QLDL: 

- GV Cao Thị Hồng Thắm: Ngày

16/7, tiết 8, GV không đến lớp, có

SV ngồi chờ. TKB tiết 8 bắt đầu từ

13h15

GV giải trình và ý kiến của phòng

Khảo thí và ĐBCL về trường hợp đi coi

thi trễ: GV có gọi điện báo xin đến trễ,

bố trí tiếp tục coi thi ca 2 (Kế hoạch

coi thi ca 1 và ca 2) 

- GV giải trình và ý kiến của đơn vị về

vắng tiết SHCN: Do GV nhớ nhầm giờ

SHCN của tiết 8 sáng tiết 9. GV đã có

ý thức và sớm khắc phục bằng cách dạy

bù vào ngày 25/7. Đề nghị TT HĐTĐ

xem xét

Trường hợp GV Thắm 02

lỗi vi phạm, tổng hợp xếp

loại C. Tuy nhiên, xét quá

trình làm việc, cá nhân rất

tích cực tham gia tuyển

sinh, xung phong coi thi

ngoài giờ. Đề nghị

TTHĐTĐ xem xét nâng lên

1 bậc.

10
Khoa Lý luận 

Chính trị

9 Khoa KHCB



Tổng số 

nhân sự
VC HĐ Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị

Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình

Ý kiến của nhóm 

Thường trực
Ghi nhận ra vào cổng

27 27

23A 23A

1A DN 1A DN
GV Nguyễn Tam Cương nghỉ ốm

hưởng BHXH từ ngày 20/5/20

2B 2B

- GV Phan Văn Thành, GD thực

hành tại xưởng Phay để SV chơi

trong lớp.

- GV Nguyễn Văn Sơn, GD thực

hành tại xưởng Hàn để SV ngủ

trong lớp, sử dụng điện thoại. 

Ý kiến của Trưởng khoa đã nhắc nhở

các GV 2 lần vì GV giảng dạy thực

hành ở xưởng để SV chơi trong lớp,

không khai thác hết các máy trong

xưởng.

Nhất trí xếp loại B của

đơn vị

1C 1C
GV Trần Đình Khải ra khỏi lớp

37 phút

TT ĐH&QLDL:

- GV Trần Đình Khải: Ngày 25/06

tiết 15-15, 19h39 GV ra khỏi lớp

đến 20h22'. TKB tiết 15 từ 19h45

đến 20h30' 

GV có đơn giải trình: dẫn một số SV

xuống xưởng Hàn giới thiệu thiết bị

(môn hướng dẫn đồ án) .

Khoa xét thi đua theo quy định. Đề

nghị TT HĐTĐ xem xét

Trong giờ giảng dạy GV ra

khỏi lớp là vi phạm quy

định của nhà trường. Tuy

nhiên tại thời điểm đó GV

có mặt tại xưởng để giảng

dạy cho SV. Đề nghị TT

HĐTĐ xem xét xếp loại B

đối với GV Khải

26 26

24A 24A
- Nhắc nhở GV Đỗ Thị Hải Yến 

vào lớp trễ 7 phút 

P. TTGD-CTSV: 

- GV Đỗ Thị Hải Yến: Ngày 09/7,

tiết 1-2, 07h07' GV có mặt tại lớp

(trễ 7 phút). TKB tiết 1 bắt đầu lúc

07h00'

GV giải trình do lấy nhầm chìa khóa

phòng máy.

2B 2B

- GV Bùi Văn Dũng vào lớp trễ 

12 phút.

- GV Lê Quý Hưng Quốc vào lớp 

trễ 13 phút.

P. TTGD-CTSV: 

- GV Bùi Văn Dũng: Ngày 26/6, tiết

11, 16h02' GV có mặt tại lớp (trễ 12

phút). TKB tiết 11 bắt đầu lúc

15h50'

- GV Lê Quý Hưng Quốc: Ngày

22/7, tiết 1-3, 07h13' GV có mặt tại

lớp (trễ 13 phút). TKB tiết 1 bắt đầu

lúc 07h00'

- GV Dũng giải trình và có ý kiến của

khoa: Do cuối tiết 10, GV cố gắng sửa

lỗi thiết bị trên tổng đài cho SV nên lấn

sang giờ SHCN. Đề nghị TT HĐTĐ

xem xét.

- GV Quốc giải trình, có ý kiến của

khoa: Do con nhỏ bị sốt, gia đình neo

người, chở con đi gửi nên đến lớp trễ

13ph, bản thân rất nghiêm túc thực hiện

qui định Nhà trường. Đề nghị TT

HĐTĐ xem xét.

- Nhất trí xếp B đối với GV

Dũng (vì tháng trước đã

thực hiện nhắc nhở).

- Theo nhận xét của Khoa:

GV Quốc luôn chấp hành

nghiêm túc qui định trong

giảng dạy, lý do con ốm đột

xuất, lần đầu vi phạm, đề

nghị TTHĐTĐ xem xét

hình thức nhắc nhở. 

12 Khoa CNTT

11 Khoa Cơ khí



Tổng số 

nhân sự
VC HĐ Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị

Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình

Ý kiến của nhóm 

Thường trực
Ghi nhận ra vào cổng

22 21 1

22A 21A 1A

30 30

29A 29A

1C 1C
GV Nguyễn Minh Đức vào lớp trễ 

29 phút.

P. TTGD-CTSV và TT 

ĐH&QLDL:

- GV Nguyễn Minh Đức: Ngày 13/7,

tiết 3, 09h09': GV có mặt tại lớp

(trễ 29 phút). TKB tiết 3 bắt đầu lúc

08h40' 

GV giải trình và có ý kiến của khoa:

Do trước giờ dạy, GV bị tăng huyết áp,

ghé phòng khám gần nhà khám bệnh

(đính kèm đơn thuốc), sau đó GV đã

uống thuốc và ngủ quên đến 8h42'. Khi

phát hiện trễ giờ, GV vẫn cố gắng đến

lớp nên vào lớp trễ 29 phút theo ghi

nhận. Đề nghị TT HĐTĐ xem xét.

Đề nghị TT HĐTĐ xem xét

hình thức nhắc nhở đối với

GV Đức do thời điểm xảy

ra sự việc sức khỏe GV

không tốt (bị tăng huyết áp

đột ngột, có đơn thuốc của

BV Hoàn Mỹ)

10 10

10A 10A

8 8

8A 8A

15 Khoa May - TT

16
Khoa Nhiệt - 

Lạnh

13 Khoa Động lực

14
Khoa Điện - 

Điện tử



Tổng số 

nhân sự
VC HĐ Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị

Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình

Ý kiến của nhóm 

Thường trực
Ghi nhận ra vào cổng

14 14

11A 11A
GV Bùi Ánh Tuyết vào lớp trễ 5 

phút, khoa họp nhắc nhở GV

P. TTGD-CTSV: 

- GV Bùi Ánh Tuyết: Ngày 15/7, tiết 

1-6, 07h05' GV có mặt tại lớp (trễ 5

phút). TKB tiết 1 bắt đầu lúc 07h00'

2B 2B

- GV Đào Anh Tuấn vào lớp trễ 

11 phút.

- GV Trần Thị Ngọc Dung không 

nắm tình hình nghỉ học của SV 

Lâm Thành Trung, lớp chủ nhiệm 

18T4-LTM2 khi phụ huynh liên 

hệ

TT ĐH&QLDL:

- GV Đào Anh Tuấn: Ngày 03/7 tiết

9-11 14h21' GV mới có mặt tại lớp

(trễ 11 phút). TKB tiết 9 bắt đầu từ

14h10' 

- GV Tuấn giải trình: GV xem nhầm

lịch dạy, khi phát hiện GV lên lớp

ngay. 

- GV Dung giải trình: GV chưa thực

hiện hết trách nhiệm công tác chủ

nhiệm lớp đối với trường hợp SV đã

nghỉ học nhiều ngày để thông tin, trao

đổi với PHHS. GVnhận lỗi và rút kinh

nghiệm.

Ý kiến của TK: Khoa đã nhắc nhở GV

và rút kinh nghiệm cho các GV khác

trong buổi họp khoa.

- Đề nghị nhắc nhở đối với

GV Tuấn do qúa trình làm

việc, GV rất tích cực trong

các hoạt động của nhà

trường.

- Đề nghị xếp loại C đối với

GV Dung. Đồng thời GV

và Trưởng khoa phải có

trách nhiệm liên lạc

thường xuyên với gia đĩnh

SV để nắm bắt tình hình,

thể hiện sự quan tâm của

Nhà trường đối với gia đình

SV.

1C 1C
GV Cao Xuân Giang vào lớp trễ 

24 phút

P. TTGD-CTSV và TT 

ĐH&QLDL:

- GV Cao Xuân Giang: Ngày 15/07

tiết 9-10, 14h34' GV mới có mặt tại

lớp (trễ 24 phút). TKB tiết 9 bắt đầu

từ 14h10' 

GV giải trình: Do gần đây sức khỏe GV

không tốt, HK này khối lượng GD và

công tác chủ nhiệm tương đối nhiều

nên GV xem nhầm giờ dạy. Đây là lần

đầu vi phạm. GV nghiêm túc rút kinh

nghiệm.

Nhất trí với xếp loại thi

đua của đơn vị

3 3

3A 3A

6 4 2
01 cá nhân ra vào cổng (01 

lượt):

6A 4A 2A
- Lý do cá nhân    : 01 lượt

18 Khoa Xây dựng

19 TT Thư viện

17 Khoa Kinh tế



Tổng số 

nhân sự
VC HĐ Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị

Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình

Ý kiến của nhóm 

Thường trực
Ghi nhận ra vào cổng

3 2 1

3A 2A 1A

3 2 1

3A 2A 1A

3 3
01 cá nhân ra vào cổng (01 

lượt):

3A 3A
- Đi công tác    : 01 lượt

5 3 2

5A 3A 2A

319 271 48 Tổng hợp từ đơn vị : Xếp loại A: 304

Xếp loại B: 9

Xếp loại C: 4

Xếp loại D: 0

Xếp loại E 0

Xếp loại A DN: 2

Tổng số CB-GV-NV

Giảm 3: Ô. Minh Tuấn (K. ĐL), 

B. Thủy (K. Kinh tế), Ô. Định 

(P. TSĐT)

Tăng 2: B. Liên (P. TCHCTH); 

B. Nghiêm (P. KHTC)

21 TT Y tế

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp

23
TT Điều hành 

và QL dữ liệu

20
TT Đào tạo 

LTT



Tổng số 

nhân sự
VC HĐ Lý do

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị

Ghi nhận từ các phòng chức 

năng
Giải trình

Ý kiến của nhóm 

Thường trực
Ghi nhận ra vào cổng

TT Ghi chú

01
Khoa đã nhắc nhở GV lên lớp

đúng giờ

03
GV vào lớp trễ 7 phút do đi tìm

phòng. Khoa đã nhắc nhở GV

04
GV đưa con đi học nên vào lớp

trễ. GV xin rút kinh nghiệm

06

GV xem TKB không kỹ nên

vào lớp trễ 1 tiết. GV đã khắc

phục dạy bù 1 tiết vào ngày

30/7

07
GV đã làm đơn xin nghỉ việc từ

ngày 27/7/2020

08

09

Nguyễn Khánh Gia
Khoa Nhiệt - 

Lạnh
Ngày 4/7, tiết 4-6, 9h30' GV có mặt tại lớp (trễ 5 phút). TKB tiết 4 bắt đầu lúc 9h25' Khoa đã nhắc nhở GV và sẽ

giám sát các cá nhân cần

nghiêm chỉnh, chấp hành đúng

quy định giờ dạyLê Đình Quang
Khoa Nhiệt - 

Lạnh
Ngày 25/7, tiết 7-9, 12h38' GV có mặt tại lớp (trễ 8 phút). TKB tiết 7 bắt đầu lúc 12h30'

Huỳnh Quốc Dũng Khoa KHCB Ngày 23/7, tiết 8-12, 14h10 GV có mặt tại lớp (thực tế dạy từ tiết 9-12). TKB tiết 8 bắt đầu lúc 13h15'

Nguyễn Văn Thiệt Khoa KHCB Ngày 23/7, tiết 13-16, 20h06 GV và SV ra về (về sớm 69 phút). TKB tiết 16 kết thúc lúc 21h15

05 Nguyễn Thị Cẩm Loan Khoa KHCB

Ngày 23/6, tiết 11-12, 17h11' GV ra khỏi lớp (về sớm 9 phút). TKB tiết 12 kết thúc lúc 17h20'
- GV cho lớp về sớm 9 phút

ngày 23/6 do nhớ nhầm giờ hết

tiết là 17h10.

- GV vào lớp trễ 5 phút ngày

20/7 do trên dường đi gặp Công

an giao thông giữ lại kiểm tra

giấy tờ. GV nhận lỗi và hứa

không tái phạm.

Ngày 20/7, tiết 1-2, 7h06 GV mới có mặt tại lớp (trễ 6 phút). TKB tiết 1 bắt đầu 07h00

Võ Ngọc Lân Khoa KHCB Ngày 26/6, tiết 1-5, 07h07 GV mới có mặt tại lớp (trễ 7 phút). TKB tiết 7 bắt đầu lúc 07h00

Đặng Văn Khoa Khoa KHCB Ngày 13/7, tiết 1-5, 07h17 GV mới có mặt tại lớp (trễ 17 phút). TKB tiết 1 bắt đầu lúc 07h00

02 Bành Đức Duy Khoa Xây dựng

Ngày 22/6, tiết 5-6, 10h30' GV có mặt tại lớp (trễ 10 phút). TKB tiết 5 bắt đầu lúc 10h20' GV giải trình: Là GV cơ hữu

Trường CĐ Xây dựng, sáng thứ

2 hàng tuần có lịch họp giao

ban nên đến trễNgày 06/7, tiết 5-6, 10h35' GV có mặt tại lớp (trễ 15 phút). TKB tiết 5 bắt đầu lúc 10h20'

Quãng Minh Đằng Khoa Động lực Ngày 30/6, tiết 9-12, 14h16 GV mới có mặt tại lớp (trễ 6 phút). TKB tiết 9 bắt đầu lúc 14h10

Họ tên Khoa

Giáo viên thỉnh giảng

Nội dung ghi nhận


